
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TƯỜNG ĐA 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tường Đa, ngày          tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai số điện thoại người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

 

Nhằm kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân và tạo 

điều kiện để tổ chức, công dân tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức. 

Ủy ban nhân dân xã Tường Đa thông báo công khai số điện thoại người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị đến các tổ chức, công dân được biết.  

(Đính kèm phụ lục) 

Trên đây là Thông báo về việc công khai số điện thoại người đừng đầu cơ 

quan, đơn vị của Ủy ban nhân dân xã Tường Đa./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VPNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Huê 
 

  



Phụ lục 1 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA  

THỦ TRƯỞNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH  

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày     tháng 12 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân xã) 

 

Số 

TT 

HỌ VÀ 

TÊN  

CHỨC VỤ  ĐƠN VỊ  SỐ ĐIỆN THOẠI  

Cơ quan Di động 

1 
Nguyễn Văn 

Mến 

Chánh Văn 

phòng 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
 0917107098 

2 
Nguyễn Thị 

Ngọc Giàu 
Giám đốc Sở Nội vụ 02753.818.664 0919 978 225 

3 
Võ Minh 

Thưởng 
Giám đốc Sở Tư pháp 02753.825.241 0918 434 076 

4 
Dương Văn 

Phúc 
Giám đốc 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
02753.811.540 0918 510 979 

5 Võ Văn Phú Giám đốc Sở Tài chính  0918 433 689 

6 
Nguyễn Văn 

Bé Sáu 
Giám đốc Sở Công Thương 02753.811.540 0902 658 909 

7 
Đoàn Văn 

Đảnh 
Giám đốc 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 
02753.822.105 0918 403 301 

8 
Nguyễn Văn 

Bàn 
Giám đốc 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 
 0915 743 949 

9 La Thị Thúy Giám đốc 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
02753.811.983 0913 786 660 

10 Ngô Văn Tán Giám đốc Sở Y tế 02753.812.671 0919 278 729 

11 
Đoàn Công 

Dũng 
Giám đốc Sở Xây dựng 02753.822.546 0917 655 899 

12 
Cao Minh 

Đức 
Giám đốc 

Sở Giao thông 

Vận tải 
 0913 886 188 



13 Lâm Văn Tân Giám đốc 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
02752.211.667 0944 075 886 

14 
Trịnh Minh 

Châu 
Giám đốc 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
 0949 392 868 

15 
Bùi Minh 

Tuấn 
Giám đốc 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
 0918 468 035 

16 
Phạm Thanh 

Hùng 
Giám đốc 

Sở Lao động - TB 

và XH 
 0918 249 881 

17 
Đoàn Viết 

Hồng 
Trưởng Ban 

Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 
02753.828.288 0913965238 

18 Bùi Văn Hiệp Giám đốc 

BQL DA đầu tư 

XD các công trình 

công nghiệp và 

dân dụng 

02753.816.789 0913 657 856 

19 
Nguyễn Văn 

Điền 
Giám đốc 

BQL DA đầu tư 

XD các công trình 

Nông nghiệp và 

PT nông thôn 

 0918.056.262 

20 
Nguyễn Văn 

Lớn 
Giám đốc 

BQL DA đầu tư 

XD các công trình 

giao thông vận tải 

 0919 826 384 

21 
Nguyễn Hữu 

Thọ 
Giám đốc 

Đài Phát thanh - 

Truyền hình 
 0918 839 060 

22 Lê Ngọc Hân 
Tổng Biên 

tập 
Báo Đồng Khởi 02753.811.000 0918 820 163 

23 
Phạm Văn 

Sang 
Chủ tịch 

UBND huyện 

Châu Thành 
 0918592800 

 

 

 

  



Phụ lục 02 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA  

THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH HUYỆN   

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày     tháng 12 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân xã Tường Đa) 

STT HỌ VÀ 

TÊN 

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 
Phan  Văn 

Lộc 

Trưởng 

Phòng 

Phòng NN và 

PTNT 
02753860220 0918 815 826 

2 
Thái Hoàng 

Thi 

Trưởng 

Phòng 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng 
02753611027 0939 545 477 

3 
Lê Thị Mai 

Ngân 

Trưởng 

phòng 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

02753860219 0907 830 841 

4 
Huỳnh Thị 

Thắng 

Chánh 

Thanh tra 

Thanh tra 

huyện 
02753860210 0918943793 

5 
Trần Hoa 

Nam 

Trưởng 

phòng 

Tài nguyên và 

Môi trường 
02753860013 0915735386 

6 
Hồ Chí 

Cường 

Trưởng 

phỏng 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

02753860216 0909 123 005 

7 
Huỳnh Văn 

Sáu 

Trưởng 

phòng 

Phòng Nội vụ 
02753869837 0945 681 177 

8 
Nguyễn 

Thành Lộc 

Trưởng 

phòng 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
02753860205 0945 681 502 

9 
Nguyễn Văn 

Nghĩa 

Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 
02753869128 0913 447 437 

10 
Phạm Văn 

Hảo 
Giám đốc 

BQL Dự án 

Đầu tư - Xây 

dựng huyện 

02753894394 0902397958 

11 
Nguyễn Đức 

Nhân 
Giám đốc 

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

huyện 

02753895483 0986972324 

12 
Trịnh Hồng 

Hà 
Giám đốc 

Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao 

và TT huyện 

02753860245 0918193607 



Phụ lục 3 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

(Kèm Báo cáo số:      /BC-UBND ngày     /12/2022 của Ủy ban nhân dân xã) 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 
Nguyễn Thị 

Hồng Huê 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02753866135 0919432849 

2 
Lưu Quốc 

Toản 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân (phụ trách Văn hóa - Xã 

hội) 

02753866135 0962171379 

3 
Trần Thị Thu 

Trang 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân (phụ trách Kinh tế) 
02753866135 0382691151 

4 
Nguyễn Thị 

Bích Trinh 

Công chức Văn phòng - 

Thống kê (phụ trách chung, 

trực tiếp phụ trách Văn 

phòng, Thống kê, Nội vụ) 

02753866135 0343392205 

5 
Nguyễn Thị 

Hiền 

Công chức  

Tài chính - Kế toán 
02753866135 0364358973 

6 
Bùi Minh 

Nhựt 

Công chức Chỉ huy trưởng 

quân sự 
02753866135 0977110020 

7 Hồ Lê Hùynh 

Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch (phụ trách chung, Hộ 

tịch kiêm Bộ phận Một cửa) 

02753866135 0941040024 

8 
Nguyễn Thị 

Huỳnh Như 

Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng - 

Môi trường (phụ trách Địa 

chính - Xây dựng) 

02753866135 0392706483 

9 
Nguyễn Thị 

Hằng 

Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng - 

Môi trường (phụ trách Nông 

nghiệp - Môi trường dựng) 

02753866135 0902994100 

10 
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

Công chức Văn hóa - Xã hội 

(phụ trách Lao động - 

Thương binh và Xã hội, 

Phòng chống Tệ nạn xã hội, 

Giảm nghèo) 

02753866135 0339589285 



11 
Nguyễn Ngọc 

Anh Thư 

Công chức Văn hóa - Xã hội 

(phụ trách Văn hóa - Thông 

tin, Thể dục - Thể thao, Y tế 

- Gia đình) 

02753866135 0979421125 

12 
Phan Triệu 

Huynh 

Công chức Văn phòng - 

Thống kê (phụ trách chung, 

trực tiếp phụ trách Văn 

phòng, Thống kê, Nội vụ) 

02753866135 0356160045 
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